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ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਿਲਾ ੧  

Sohilaa, Bài ca ngợi Chúa. Raag Gauree Deepakee, Guru đầu tiên: 

 

ੴ ਸਹਿਗੁਰ ਪਰਸਾਹਦ ॥  

Một Thiên Chúa vĩnh cửu, được thực hiện bởi ân sủng của Đạo sư Chân chính: 

 

ਜੈ ਘਹਰ ਕੀਰਹਿ ਆਖੀਐ ਕਰਿੇ ਕਾ ਿੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥  

Chúa ơi, hội thánh nơi những lời ca ngợi của Đức Chúa Trời được đọc và các 

đức tính của Ngài được chiêm ngưỡng, 

 

ਹਿਿੁ ਘਹਰ ਗਾਵਿੁ ਸੋਹਿਲਾ ਹਸਵਹਰਿੁ ਹਸਰਜਣਿਾਰੋ ॥੧॥  

Bạn cũng đi trong hội thánh đó, hát bài ca ngợi Chúa và suy gẫm đầy yêu 

thương về Đấng Tạo Hóa. 

 

ਿੁਮ ਗਾਵਿੁ ਮੇਰੇ ਹਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ॥  

Hỡi anh em, hãy hát Sohila (bài ca ngợi) của Đức Chúa Trời không sợ hãi của 

tôi. 

 

ਿਉ ਵਾਰੀ ਹਜਿੁ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿੋਇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥  

Tôi dâng hiến bản thân mình cho bài ca ngợi Thiên Chúa mang lại sự bình an 

vĩnh cửu. 

 

ਹਿਿ ਹਿਿ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਹਿ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਿਾਰ ੁ॥  

Ân nhân vĩ đại, người đã chăm sóc sự sáng tạo của Ngài ngày này qua ngày 

khác, cũng sẽ chăm sóc các nhu cầu của bạn. 

 

ਿੇਰੇ ਦਾਿੈ ਕੀਮਹਿ ਿਾ ਪਵੈ ਹਿਸੁ ਦਾਿੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰ ੁ॥੨॥  

Hỡi người phàm trần, khi ngươi thậm chí không thể đánh giá giá trị của những 

Ân tứ của Ngài; thì làm sao ngươi có thể đánh giá giá trị của ân nhân đó? 

 

ਸੰਬਹਿ ਸਾਿਾ ਹਲਹਖਆ ਹਮਹਲ ਕਹਰ ਪਾਵਿੁ ਿੇਲੁ ॥  

Thời gian tôi rời khỏi thế giới này đã được định trước; Hỡi các bạn của tôi, hãy 

chuẩn bị cho tôi để tôi rời khỏi nhà của Sư phụ tôi. 

 

ਦੇਿੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਹਜਉ ਿੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਹਸਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥  

Hỡi các bạn của tôi, hãy ban phước lành, để tôi có thể hiệp nhất với Đức Chúa 

Trời của tôi. 
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ਘਹਰ ਘਹਰ ਏਿੋ ਪਾਿੁਚਾ ਸਦੜੇ ਹਿਿ ਪਵੰਹਿ ॥  

Những mối quan hệ về việc rời khỏi thế giới này đang được chuyển đến nhà 

sau nhà, và mỗi ngày mọi người đang được gọi. 

 

ਸਦਣਿਾਰਾ ਹਸਮਰੀਐ ਿਾਿਕ ਸੇ ਹਦਿ ਆਵੰਹਿ ॥੪॥੧॥  

Này Nanak, chúng ta nên yêu thương nhớ đến Thiên Chúa, Đấng triệu tập tất 

cả chúng ta, bởi vì ngày khởi hành của chúng ta cũng đang đến gần. 

 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਿਲਾ ੧ ॥  

Raag Aasaa, Guru đầu tiên: 

 

ਹਿਅ ਘਰ ਹਿਅ ਗੁਰ ਹਿਅ ਉਪਦੇਸ ॥  

Có sáu Shastras, sáu giáo viên và sáu giáo lý. 

 

ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਏਕੋ ਵੇਸ ਅਿੇਕ ॥੧॥  

Nhưng người thầy của tất cả các giáo viên là chính Đức Chúa Trời dưới vô số 

hình thức. 

 

ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਹਰ ਕਰਿੇ ਕੀਰਹਿ ਿੋਇ ॥  

Hỡi anh em, hãy ở lại nơi đó hoặc hội thánh nơi những lời ca ngợi của Đấng 

Tạo Hóa được hát lên, 

 

ਸੋ ਘਰ ੁਰਾਖ ੁਵਡਾਈ ਿੋਇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥  

và ở lại trong hội thánh đó, vinh quang của bạn nằm trong đó. 

 

ਹਵਸੁਏ ਚਹਸਆ ਘੜੀਆ ਪਿਰਾ ਹਿਿੀ ਵਾਰੀ ਮਾਿੁ ਿੋਆ ॥  

Có nhiều giây, phút, giờ, ngày, tuần và tháng, 

 

ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰਹੁਿ ਅਿੇਕ ॥  

và có nhiều mùa khác nhau trong một năm, tất cả đều bắt nguồn từ cùng một 

Mặt trời. 

 

ਿਾਿਕ ਕਰਿੇ ਕੇ ਕੇਿੇ ਵੇਸ ॥੨॥੨॥  

Tương tự như vậy, có vô số biểu hiện của Đấng Tạo Hóa nhưng Ngài chỉ là 

Một. 

 

ਰਾਗੁ ਧਿਾਸਰੀ ਮਿਲਾ ੧ ॥  

Raag Dhanasari, Guru đầu tiên: 
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ਗਗਿ ਮੈ ਿਾਲੁ ਰਹਵ ਚੰਦ ੁਦੀਪਕ ਬਿੇ ਿਾਹਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਿਕ ਮੋਿੀ ॥  

Lạy Chúa, toàn thể tạo vật đang thực hiện Aarti (thờ phượng) của Ngài, bầu 

trời giống như một cái đĩa trong đó Mặt trời và Mặt trăng giống như hai ngọn 

đèn và các cụm sao giống như ngọc trai. 

 

ਧੂਪੁ ਮਲਆਿਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਿਰਾਇ ਫੂਲੰਿ ਜੋਿੀ ॥੧॥  

Không khí thơm từ núi Malay giống như hương, gió thổi giống như một cái 

chavar vũ trụ (quạt) và toàn bộ thảm thực vật đang dâng hoa cho người Aarti. 

 

ਕੈਸੀ ਆਰਿੀ ਿੋਇ ॥ ਭਵ ਖੰਡਿਾ ਿੇਰੀ ਆਰਿੀ ॥  

Hỡi kẻ hủy diệt nỗi sợ hãi sinh tử, Aarti (thờ phượng) tuyệt vời của Chúa đang 

được thực hiện là gì? 

 

ਅਿਿਿਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਿ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥  

Âm thanh liên tục của nhịp tim của tất cả chúng sinh giống như âm thanh của 

trống được chơi trong Aartee của bạn. 

 

ਸਿਸ ਿਵ ਿੈਿ ਿਿ ਿੈਿ ਿਹਿ ਿੋਹਿ ਕਉ ਸਿਸ ਮਰੂਹਿ ਿਿਾ ਏਕ ਿੁੋਿੀ ॥  

Hỡi Đức Chúa Trời, Ngài có hàng ngàn con mắt (vì Ngài bao trùm tất cả), 

nhưng Ngài không có mắt của riêng Ngài; Ngài có hàng ngàn hình dạng, 

nhưng không có hình thức cụ thể nào của riêng Ngài. 

 

ਸਿਸ ਪਦ ਹਬਮਲ ਿਿ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਹਬਿੁ ਸਿਸ ਿਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਿ ਮੋਿੀ ॥੨॥  

Bạn có hàng ngàn bàn chân vô nhiễm, nhưng vô hình, Bạn không có bàn chân, 

và bạn có hàng ngàn mũi, nhưng bạn không có mũi; những vở kịch kỳ diệu của 

bạn bước vào tôi. 

 

ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਹਿ ਜੋਹਿ ਿੈ ਸਇੋ ॥  

Ánh sáng tuôn chảy trong mọi người là cùng một ánh sáng tối cao của Thiên 

Chúa. 

 

ਹਿਸ ਦ ੈਚਾਿਹਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਿਣੁ ਿੋਇ ॥  

Ánh sáng soi sáng tâm trí của tất cả mọi người, là cùng một ánh sáng thiêng 

liêng. 

 

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਹਿ ਪਰਗਟ ੁਿੋਇ ॥  

Nhưng ánh sáng thần thánh này lan tỏa trong tất cả chỉ được tiết lộ bởi những 

lời dạy của Guru. 
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ਜੋ ਹਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਿੀ ਿੋਇ ॥੩॥  

Do đó, chấp nhận những gì làm hài lòng Đức Chúa Trời là aarti thực sự của 

Ngài (thờ phượng). 

 

ਿਹਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਹਭਿ ਮਿੋ ਅਿਹਦਿੁੋ ਮੋਹਿ ਆਿੀ ਹਪਆਸਾ ॥  

Lạy Chúa, trái tim con khao khát Danh vô nhiễm của Ngài; con luôn khát mật 

hoa của Danh Ngài như một con ong vò vẽ cho hoa sen. 

 

ਹਕਰਪਾ ਜਲੁ ਦੇਹਿ ਿਾਿਕ ਸਾਹਰੰਗ ਕਉ ਿੋਇ ਜਾ ਿੇ ਿੇਰੈ ਿਾਇ ਵਾਸਾ ॥੪॥੩॥  

Lạy Chúa, xin ban lòng thương xót cho Saarang (chim biết hót) Nanak và ban 

phước với mật hoa của Danh Chúa để con tiếp tục đắm chìm trong Danh Ngài. 

 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਿਲਾ ੪ ॥  

Raag Gauree Poorbee, Guru thứ tư: 

 

ਕਾਹਮ ਕਰੋਹਧ ਿਗਰ ੁਬਿੁ ਭਹਰਆ ਹਮਹਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਿੇ ॥  

Cơ thể con người này chứa đầy dục vọng và giận dữ, những tệ nạn này chỉ có 

thể bị tiêu diệt bằng cách gặp gỡ và tuân theo những lời dạy của Guru chân 

chính. 

 

ਪੂਰਹਬ ਹਲਖਿ ਹਲਖੇ ਗੁਰ ੁਪਾਇਆ ਮਹਿ ਿਹਰ ਹਲਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਿੇ ॥੧॥  

Một người gặp Guru theo định mệnh được định sẵn, tâm trí của anh ta hòa 

hợp với tình yêu của Thiên Chúa. 

 

ਕਹਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਿੁ ਵਡਾ ਿੇ ॥  

Hỡi người anh em, hãy khiêm nhường vâng lời Đạo sư, đây là một hành động 

có công đức lớn lao, 

 

ਕਹਰ ਡੰਡਉਿ ਪੁਿੁ ਵਡਾ ਿੇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥  

Cúi đầu trước mặt anh ta; đây thực sự là một hành động đạo đức. 

 

ਸਾਕਿ ਿਹਰ ਰਸ ਸਾਦ ੁਿ ਜਾਹਣਆ ਹਿਿ ਅੰਿਹਰ ਿਉਮੈ ਕੰਡਾ ਿੇ ॥  

Những kẻ hoài nghi không tin tưởng không biết hương vị của bản chất siêu 

phàm của Danh Đức Chúa Trời, bởi vì lòng vị kỷ được nhúng sâu vào trong họ 

như một cái gai. 

 

ਹਜਉ ਹਜਉ ਚਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦਖੁੁ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਹਿ ਹਸਹਰ ਡੰਡਾ ਿੇ ॥੨॥  

Khi họ sống cuộc sống của họ, cái gai của bản ngã làm tổn thương họ ngày 

càng nhiều hơn và họ mang trên đầu sự tra tấn của cái chết tinh thần. 

4 



 

ਿਹਰ ਜਿ ਿਹਰ ਿਹਰ ਿਾਹਮ ਸਮਾਣੇ ਦਖੁੁ ਜਿਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਿੇ ॥  

Nhưng những người sùng đạo của Đức Chúa Trời vẫn chìm đắm trong Danh 

Ngài và nỗi buồn của họ trong suốt cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến khi chết, bị 

xóa bỏ. 

 

ਅਹਬਿਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰ ੁਬਿੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬਰਿਮੰਡਾ ਿੇ ॥੩॥  

Họ nhận ra tất cả Đức Chúa Trời tối cao vĩnh cửu tràn ngập, và danh tiếng của 

họ lan rộng trong tất cả các khu vực của vũ trụ. 

 

ਿਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਿ ਪਰਭ ਿੇਰੇ ਿਹਰ ਰਾਖ ੁਰਾਖ ੁਵਡ ਵਡਾ ਿੇ ॥  

Lạy Chúa, chúng con bất lực và hiền lành, nhưng Chúa vẫn là Đấng vĩ đại nhất 

trong những người vĩ đại, xin bảo vệ chúng con khỏi những tệ nạn này. 

 

ਜਿ ਿਾਿਕ ਿਾਮੁ ਅਧਾਰ ੁਟੇਕ ਿੈ ਿਹਰ ਿਾਮੇ ਿੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਿੇ ॥੪॥੪॥  

O 'Nanak, một người duy nhất nuôi dưỡng và hỗ trợ trong cuộc sống là Naam, 

anh ấy tận hưởng hạnh phúc tinh thần thông qua Naam. 

 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਿਲਾ ੫ ॥  

Raag Gauree Poorbee, Guru thứ năm: 

 

ਕਰਉ ਬੇਿੰਿੀ ਸੁਣਿੁ ਮੇਰੇ ਮੀਿਾ ਸੰਿ ਟਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥  

Các bạn của tôi, nghe này! Tôi trình bày với bạn rằng cuộc sống con người này 

là cơ hội duy nhất để tuân theo giáo lý của Guru. 

 

ਈਿਾ ਖਾਹਟ ਚਲਿੁ ਿਹਰ ਲਾਿਾ ਆਗੈ ਬਸਿੁ ਸੁਿੇਲਾ ॥੧॥  

Cuộc sống của con người là cơ hội để kiếm được sự giàu có của Danh Đức 

Chúa Trời, để bạn được bình an trong thế giới sau này. 

 

ਅਉਧ ਘਟੈ ਹਦਿਸੁ ਰੈਣਾਰੇ ॥  

Mỗi ngày và đêm cuộc sống còn lại của một người đang giảm dần: 

 

ਮਿ ਗੁਰ ਹਮਹਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥  

Tâm trí của tôi, hãy hoàn thành mục tiêu của cuộc sống này bằng cách tuân 

theo lời dạy của Guru. 

 

ਇਿੁ ਸੰਸਾਰ ੁਹਬਕਾਰ ੁਸੰਸੇ ਮਹਿ ਿਹਰਓ ਬਰਿਮ ਹਗਆਿੀ ॥  

Thế giới này mải mê với những tệ nạn và hoài nghi, chỉ có một người khôn 

ngoan thần thánh mới có thể bơi qua đại dương thế giới của tệ nạn. 
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ਹਜਸਹਿ ਜਗਾਇ ਪੀਆਵੈ ਇਿੁ ਰਸੁ ਅਕਿ ਕਿਾ ਹਿਹਿ ਜਾਿੀ ॥੨॥  

Một người mà Thiên Chúa đánh thức từ giấc ngủ của những vướng mắc trần 

tục và giúp uống thuốc tiên của Naam, hiểu được những đức tính không thể 

diễn tả của Thiên Chúa. 

 

ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਹਬਿਾਝਿੁ ਿਹਰ ਗੁਰ ਿੇ ਮਿਹਿ ਬਸੇਰਾ ॥  

Hỡi các bạn của tôi, chỉ tích lũy sự giàu có mà bạn đã đến thế giới này; chỉ nhờ 

Đạo sư mà Thượng đế biểu lộ trong tâm trí của một người. 

 

ਹਿਜ ਘਹਰ ਮਿਲੁ ਪਾਵਿੁ ਸੁਖ ਸਿਜੇ ਬਿੁਹਰ ਿ ਿੋਇਗੋ ਫੇਰਾ ॥੩॥  

Bằng trực giác nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong nội tâm của bạn, 

bạn sẽ không bị ràng buộc một lần nữa vào chu kỳ sinh tử. 

 

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਹਬਧਾਿੇ ਸਰਧਾ ਮਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥  

Hỡi Đấng Tạo Hóa toàn trí, toàn trí, xin hãy thực hiện sự khao khát của tâm trí 

tôi, 

 

ਿਾਿਕ ਦਾਸੁ ਇਿੈ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਹਰ ਸੰਿਿ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੫॥  

và làm cho tôi trở thành tôi tớ khiêm nhường nhất của các thánh đồ của bạn; 

Nanak, người sùng đạo khiêm tốn của bạn, chỉ cầu xin hạnh phúc này. 
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ਅਰਦਾਸ  

Người cầu nguyện 

 

ੴ ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਿਤਹ॥  

Thiên Chúa là Một. Mọi chiến thắng đều thuộc về Guru kỳ diệu (Thần). 

 

ਸਰੀ ਭਗੌਿੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 

Cầu mong thanh kiếm đáng kính (Thần trong hình dạng Kẻ hủy diệt những kẻ 

làm ác) giúp đỡ chúng ta! 

 

ਵਾਰ ਸਰੀ ਭਗੌਿੀ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਾਿਸਾਹੀ ੧੦|| 

Bài ca về thanh kiếm đáng kính được Guru thứ mười đọc. 

 

ਤਪ੍ਰਥਮ ਭਗੌਿੀ ਤਸਮਤਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਾਂ ਤਧਆਇ॥  

Đầu tiên hãy nhớ đến thanh kiếm (Thần ở dạng Kẻ hủy diệt kẻ làm ác); sau đó 

hãy nhớ đến Nanak (nghĩ về sự đóng góp tinh thần của anh ấy). 

 

ਤਫਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਿੇ ਅਮਰਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਾਂ ਸਹਾਇ॥  

Sau đó hãy nhớ và thiền định về Guru Angad, Guru Amar Das và Guru Ram 

Das; Họ có thể giúp chúng tôi! (nói về sự đóng góp tinh thần của họ) 

 

ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਤਬੰਦ ਨੋ ਤਸਮਰੌ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥  

Hãy tưởng nhớ và thiền định về Guru Arjan, Guru Hargobind và Guru Har Rai 

đáng kính. (nói về sự đóng góp tinh thần của họ) 

 

ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈ ਾਂਐ ਤਜਸ ਤਿਠੈ ਸਤਭ ਦਖੁ ਜਾਇ॥  

Hãy tưởng nhớ và thiền định về Guru Har Krishan đáng kính, khi nhìn thấy 

ngài, mọi đau đớn đều tan biến. (nghỉ về sự đóng góp tinh thần của họ 

 

ਿੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਸਮਤਰਐ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵੈ ਧਾਇ॥ 

Hãy nhớ đến Guru Tegh Bahadur và khi đó chín nguồn của cải tinh thần sẽ 

nhanh chóng đến với ngôi nhà của bạn. 

 

ਸਭ ਥਾਾਂਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥  

Ôi Chúa ơi! vui lòng giúp đỡ chúng tôi ở mọi nơi bằng cách chỉ đường cho 

chúng tôi. 

ਦਸਵਾਾਂ ਪ੍ਾਿਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਜੀ! ਸਭ ਥਾਾਂਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥  

Hãy nhớ đến Guru thứ mười Gobind Singh đáng kính (nghĩ về sự đóng góp 

tinh thần của ông). Ôi Chúa ơi! vui lòng giúp đỡ chúng tôi ở mọi nơi bằng cách 

chỉ đường cho chúng tôi. 
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ਦਸਾਾਂ ਪ੍ਾਿਸਾਹੀਆਾਂ ਦੀ ਜੋਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ 

ਜੀਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ  

Hãy suy nghĩ và thiền định về ánh sáng thần thánh của Mười vị vua chứa đựng 

trong Guru Granth Sahib đáng kính và hướng suy nghĩ của bạn đến những lời 

dạy thiêng liêng và cảm thấy thích thú khi nhìn thấy Guru Granth Sahib; Utter 

Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਪ੍ੰਜਾਾਂ ਤਪ੍ਆਤਰਆਾਂ, ਚੌਹਾਾਂ ਸਾਤਹਬਜਾਤਦਆਾਂ, ਚਾਲਹ ੀਆਾਂ ਮੁਕਤਿਆਾਂ, ਹਠੀਆਾਂ ਜਪ੍ੀਆਾਂ, ਿਪ੍ੀਆਾਂ,  

ਤਜਨਹਾ ਨਾਮ ਜਤਪ੍ਆ, ਵੰਿ ਛਤਕਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਿੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਤਿਿੱਠ ਕੀਿਾ,  

ਤਿਨਹਾਾਂ ਤਪ੍ਆਤਰਆਾਂ, ਸਤਚਆਤਰਆਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਬੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Hãy nghĩ đến những việc làm của Năm Người Thân, của bốn người con trai (của 

Guru Gobind Singh); của Bốn mươi Thánh Tử đạo; của những người Sikh dũng 

cảm với quyết tâm bất khuất; của những tín đồ đắm mình trong màu sắc của 

Naam; của những người đắm chìm trong Naam; của những người nhớ đến Naam 

và chia sẻ thức ăn của họ trong tình bạn; của những người bắt đầu xây dựng bếp 

miễn phí; của những người cầm kiếm (để bảo vệ sự thật); của những người bỏ 

qua khuyết điểm của người khác; Tất cả những người nói trên đều là những 

người trong sạch và thực sự tận tâm; Utter Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਤਜਨਹਾਾਂ ਤਸੰਘਾਾਂ ਤਸੰਘਣੀਆਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਿ ਸੀਸ ਤਦਿੱਿੇ, ਬੰਦ ਬਦੰ ਕਟਾਏ, ਖੋਪ੍ਰੀਆਾਂ ਲੁਹਾਈਆਾਂ, 

ਚਰਖੜੀਆਾਂ ਿੇ ਚੜੇ, ਆਤਰਆਾਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦਆੁਤਰਆਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ 

ਕੀਿੀਆਾਂ, ਧਰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਾਂ ਸੁਆਸਾਾਂ ਨਾਲ ਤਨਬਾਹੀ, ਤਿਨਹਾਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 

ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Hãy nghĩ đến và ghi nhớ công lao độc đáo của những người đàn ông cũng như 

phụ nữ theo đạo Sikh dũng cảm đó, những người đã hy sinh đầu mình nhưng 

không từ bỏ Tôn giáo Sikh của mình; Ai đã tự cắt mình ra từng mảnh từ từng 

khớp của cơ thể; Ai đã bị cắt bỏ da đầu; Những người bị trói và xoay trên các 

bánh xe và bị bẻ thành từng mảnh; Ai bị cưa cắt; Ai đã bị lột da sống; Ai đã hy 

sinh thân mình để bảo vệ phẩm giá của Gurdwaras; Ai đã không từ bỏ đức tin 

đạo Sikh của họ; Ai đã giữ tôn giáo Sikh của họ và để dành mái tóc dài cho đến 

hơi thở cuối cùng; Utter Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਪ੍ੰਜਾਾਂ ਿਖਿਾਾਂ, ਸਰਬਿੱਿ ਗੁਰਦਆੁਤਰਆਾਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

Hãy hướng suy nghĩ của bạn đến tất cả các vị trí của Tôn giáo Sikh và tất cả các 

Gurdwaras; thốt lên Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 
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ਤਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਤਚਿ ਆਵੇ, ਤਚਿੱਿ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵ।ੇ 

Đầu tiên, toàn bộ Khalsa đáng kính hãy cầu nguyện điều này để họ có thể suy 

ngẫm về Danh Ngài; và cầu mong mọi niềm vui và sự thoải mái đều đến nhờ 

thiền định như vậy. 

 

ਜਹਾਾਂ ਜਹਾਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਬ, ਿਹਾਾਂ ਿਹਾਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਿ, ਦੇਗ ਿੇਗ  ਫ਼ਿਤਹ,  

ਤਬਰਦ ਕੀ ਪੈ੍ਜ, ਪ੍ੰਥ ਕੀ ਜੀਿ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Bất cứ nơi nào Khalsa đáng kính hiện diện, xin hãy ban cho Ngài sự che chở và 

ân sủng; Cầu mong nhà bếp và thanh kiếm miễn phí không bao giờ thất bại; 

Duy trì danh dự của những người sùng đạo của bạn; Trao chiến thắng cho 

người Sikh; Cầu mong thanh kiếm đáng kính luôn đến trợ giúp chúng ta; Cầu 

mong Khalsa luôn nhận được vinh dự; Utter Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਤਸਿੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਿ ਦਾਨ, ਤਬਬੇਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਾਂ 

ਤਸਰ ਦਾਨ,  ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਤਮਰਿਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਾਂ, ਝੰਿੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, 

ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ!!  

Vui lòng ban cho những người theo đạo Sikh món quà đạo Sikh, món quà tóc 

dài, món quà tuân thủ luật pháp của đạo Sikh, món quà kiến thức thiêng liêng, 

món quà đức tin vững chắc, món quà niềm tin và món quà lớn nhất về Tên. Ôi 

Trời! Cầu mong ca đoàn, dinh thự và biểu ngữ tồn tại mãi mãi; cầu mong sự 

thật luôn chiến thắng; thốt lên Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਤਸਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਾਂ, ਮਿ ਉਿੱਚੀ ਮਿ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ੍ ਵਾਤਹਗੁਰ।ੂ  

Cầu mong tâm trí của tất cả những người theo đạo Sikh vẫn khiêm tốn và trí 

tuệ của họ được đề cao; Ôi Trời! Bạn là người bảo vệ trí tuệ. 

 

ਹੇ ਤਨਮਾਤਣਆਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਤਨਿਾਤਣਆਾਂ ਦੇ ਿਾਣ, ਤਨਓਤਟਆਾਂ ਦੀ ਓਟ, ਸਿੱਚੇ ਤਪ੍ਿਾ, ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ ਆਪ੍ 

ਦੇ ਹਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ।  

Ôi Người Cha đích thực, Wahe Guru! bạn là vinh dự của những người hiền 

lành, Sức mạnh của những người bất lực, nơi trú ẩn của những người không 

nơi trú ẩn, chúng tôi khiêm tốn cầu nguyện trước sự chứng kiến của 

bạn…..(thay thế dịp hoặc lời cầu nguyện được thực hiện ở đây). 

 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁਿੱਲ ਚੁਿੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਰਬਿੱਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  

Xin tha thứ cho những lỗi lầm, thiếu sót của chúng con khi đọc Lời nguyện 

trên. Vui lòng hoàn thành mục tiêu của tất cả. 
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ਸੇਈ ਤਪ੍ਆਰੇ ਮੇਲ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਤਮਤਲਆਾਂ ਿੇਰਾ ਨ ਤਚਿੱਿਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਿੇਰੇ ਭਾਣੇ 

ਸਰਬਿੱਿ ਦਾ ਭਲਾ।  

Xin vui lòng khiến chúng con gặp được những tín đồ chân chính đó bằng cách 

gặp những người mà chúng con có thể tưởng nhớ và suy ngẫm về Danh Ngài. 

Ôi Trời! thông qua Guru Nanak đích thực, cầu mong Danh Ngài được tôn cao 

và cầu mong mọi người được thịnh vượng theo ý muốn của Ngài.  

 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ  

Khalsa thuộc về Chúa; mọi chiến thắng đều là chiến thắng của Chúa. 
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Triết lý cho cuộc hành trình 

 

Triết học của đạo Sikh được đặc trưng bởi tính logic, tính toàn diện và cách tiếp 

cận "không rườm rà" đối với thế giới tinh thần và vật chất. Thần học của nó được 

đánh dấu bởi sự đơn giản. Trong đạo đức của người Sikh không có xung đột giữa 

nghĩa vụ của cá nhân đối với bản thân và nghĩa vụ đối với xã hội (sangat). 

 

Đạo Sikh là tôn giáo trẻ nhất thế giới được thành lập bởi Guru Nanak khoảng 

500 năm trước. Nó nhấn mạnh niềm tin vào Một Đấng Tối cao và Đấng Tạo Hóa 

(Waheguru) của vũ trụ. Nó đưa ra một con đường thẳng tắp đơn giản dẫn đến 

hạnh phúc vĩnh cửu và truyền bá thông điệp về tình yêu thương và tình anh em 

phổ quát. Đạo Sikh hoàn toàn là một đức tin độc thần và công nhận Thiên Chúa  

là Đấng duy nhất không bị giới hạn về thời gian hay không gian. Đạo Sikh tin 

rằng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, Đấng Duy trì, Đấng Hủy diệt và 

không mang hình dạng con người. Thuyết nhập thể không có chỗ đứng trong 

đạo Sikh. Nó không gắn bất kỳ giá trị nào với các vị thần, nữ thần và các vị thần 

khác. 

 

Trong đạo Sikh, đạo đức và tôn giáo đi đôi với nhau. Con người phải thấm nhuần 

phẩm chất đạo đức và rèn luyện các đức tính trong cuộc sống hàng ngày để từng 

bước phát triển tâm linh. Những phẩm chất như trung thực, nhân ái, rộng lượng, 

kiên nhẫn và khiêm tốn chỉ có thể được xây dựng bằng sự nỗ lực và kiên trì. Cuộc 

đời của các bậc Thầy vĩ đại của chúng ta là nguồn cảm hứng theo hướng này.Đạo 

Sikh dạy rằng mục tiêu của đời người là phá vỡ vòng sinh tử và hòa nhập với 

Chúa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tuân theo lời dạy của Đạo sư, 

thiền định về Thánh Danh (Naam) và thực hiện các hành vi phục vụ và từ thiện. 

 

Naam Marg nhấn mạnh đến việc sùng kính hàng ngày để tưởng nhớ đến Chúa. 

Người ta phải kiểm soát năm cảm xúc, viz., Kam (ham muốn), Krodh (tức giận), 

Loabh (tham lam), Moh (sự gắn bó trần tục) và Ahankar (kiêu ngạo) để đạt được 

sự cứu rỗi. đoàn thể Các nghi lễ và thực hành thường lệ như ăn chay và hành 

hương, những điềm báo và khổ hạnh đều bị bác bỏ trong tôn giáo của đạo Sikh. 

Mục tiêu của cuộc sống con người là hợp nhất với Chúa và điều này được thực 

hiện bằng cách làm theo lời dạy của Guru Granth Sahib. Đạo Sikh nhấn mạnh 

đến Bhagti Marg hay con đường sùng đạo. Tuy nhiên, nó nhận ra tầm quan trọng 

của Gian Marg (Con đường Tri thức) và Karam Marg (Con đường Hành động).  

Nó nhấn mạnh nhất đến nhu cầu kiếm được Ân Sủng của Chúa để đạt được mục 

tiêu tâm linh. 
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Đạo Sikh là một tôn giáo hiện đại, hợp lý và thực tế. Người ta tin rằng cuộc sống 

gia đình bình thường (Grahast) không phải là rào cản đối với sự cứu rỗi. Sống 

độc thân hay từ bỏ thế gian là không cần thiết để đạt được sự cứu rỗi. Có thể 

sống tách biệt giữa những bệnh tật và cám dỗ trần thế. Một tín đồ phải sống 

trong thế gian nhưng vẫn giữ đầu óc vượt lên trên những căng thẳng và hỗn 

loạn thông thường. Anh ta phải là một người lính uyên bác, và là một vị thánh 

cho Chúa. 

 

Đạo Sikh là một tôn giáo quốc tế và "thế tục" và do đó bác bỏ mọi sự phân biệt 

dựa trên đẳng cấp, tín ngưỡng, chủng tộc hay giới tính. Nó tin rằng tất cả con 

người đều bình đẳng trong mắt Chúa. Các Guru nhấn mạnh đến sự bình đẳng 

của phụ nữ và bác bỏ hành vi giết trẻ sơ sinh nữ cũng như Sati (đốt góa phụ). 

Họ cũng tích cực tuyên truyền về việc tái hôn của góa phụ và bác bỏ hệ thống 

purdah (phụ nữ đeo mạng che mặt). Để giữ tâm hướng về Ngài, người ta phải 

thiền định về Thánh Danh (Naam) và thực hiện các hành vi phục vụ và bác ái. 

Việc kiếm kế sinh nhai bằng công việc lương thiện (Kirat Karna) được coi là vinh 

dự chứ không phải bằng cách ăn xin hay những phương tiện không trung thực. 

Vand Chhakna, chia sẻ với người khác cũng là một trách nhiệm xã hội. Cá nhân 

này phải giúp đỡ những người gặp khó khăn thông qua Daswandh (10% thu 

nhập của anh ta). Seva, phục vụ cộng đồng cũng là một phần không thể thiếu 

của đạo Sikh. Bếp cộng đồng miễn phí (langar) được tìm thấy ở mọi gurdwara và 

mở cửa cho mọi người thuộc mọi tôn giáo là một biểu hiện của dịch vụ cộng 

đồng này. 

 

Đạo Sikh ủng hộ sự lạc quan và hy vọng. Nó không chấp nhận hệ tư tưởng bi 

quan. Các Guru tin rằng cuộc sống này có mục đích và mục tiêu. Nó mang đến 

một cơ hội để nhận ra bản thân và Chúa. Hơn nữa, con người phải chịu trách 

nhiệm về hành động của chính mình. Anh ta không thể yêu cầu quyền miễn trừ 

khỏi kết quả hành động của mình. Vì vậy, anh ta phải hết sức cảnh giác trong 

những gì mình làm. 

 

Kinh thánh Sikh, Guru Granth Sahib, là Đạo sư vĩnh cửu. Đây là tôn giáo duy nhất 

coi Sách Thánh là nhà truyền giáo. Không có chỗ cho một Guru con người sống 

(Dehdhari) trong tôn giáo Sikh. 

Lịch sự  
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Hãy trực quan 

 

Khăn xếp đã và luôn là một phần không thể tách rời của người Sikh. Kể từ khoảng 

năm 1500 sau Công nguyên và thời của Guru Nanak, người sáng lập đạo Sikh, 

người theo đạo Sikh đã đội khăn xếp. 

 

Khăn xếp hoặc "pagri" thường được rút ngắn thành "pag" hoặc "dastar" là những 

từ khác nhau trong các phương ngữ khác nhau cho cùng một bài viết. Tất cả 

những từ này đều ám chỉ trang phục mà cả nam và nữ đều mặc để che đầu. Nó 

là một chiếc mũ đội đầu bao gồm một mảnh vải dài giống như chiếc khăn quàng 

cổ quấn quanh đầu hoặc đôi khi là một chiếc "mũ" hoặc patka bên trong. Theo 

truyền thống ở Ấn Độ, khăn xếp chỉ được đội bởi những người đàn ông có địa vị 

cao trong xã hội; đàn ông có địa vị thấp hoặc đẳng cấp thấp hơn không được 

phép đội khăn xếp. 

Mặc dù việc giữ tóc không cạo đã được Guru Gobind Singh ủy quyền như một 

trong Năm K hay năm tín điều, nhưng từ lâu nó đã gắn liền với đạo Sikh kể từ 

khi đạo Sikhi bắt đầu vào năm 1469. Đạo Sikh là tôn giáo duy nhất trên thế giới 

ở rằng việc đội khăn xếp là bắt buộc đối với tất cả nam giới trưởng thành. Phần 

lớn những người đội khăn xếp ở các nước phương Tây là người theo đạo Sikh. 

Pagdi của đạo Sikh còn được gọi là dastaar. 'Dastar' là một từ tiếng Ba Tư. Nó có 

nghĩa là 'Bàn tay của Chúa' ngụ ý sự phù hộ của Ngài. 

 

Người Sikh nổi tiếng với nhiều loại khăn xếp đặc biệt. Theo truyền thống, khăn 

xếp thể hiện sự tôn trọng và từ lâu đã là vật dụng chỉ dành riêng cho giới quý 

tộc. Trong thời kỳ thống trị của Mughal ở Ấn Độ, chỉ người Hồi giáo mới được 

phép đội khăn xếp. Tất cả những người không theo đạo Hồi đều bị nghiêm cấm 

mặc một chiếc. 

 

Guru Gobind Singh, bất chấp sự vi phạm này của người Mughals, đã yêu cầu tất 

cả những người theo đạo Sikh của mình đội khăn xếp. Chiếc áo này được đeo để 

ghi nhận những tiêu chuẩn đạo đức cao mà ông đã đặt ra cho những người theo 

Khalsa của mình. Anh ấy muốn Khalsa của mình phải khác biệt và quyết tâm "nổi 

bật so với phần còn lại của thế giới". Ông muốn họ đi theo con đường độc nhất 

đã được các Guru đạo Sikh vạch ra. Vì vậy, một người Sikh đội khăn xếp luôn nổi 

bật giữa đám đông, như ý định của Guru; vì anh ấy muốn 'Thánh chiến binh' của 

mình không chỉ dễ nhận biết mà còn dễ dàng tìm thấy. 
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Khi một người đàn ông hay phụ nữ theo đạo Sikh đội khăn xếp, khăn xếp không 

còn chỉ là một dải vải nữa; vì nó trở thành một và giống với đầu của người Sikh. 

Khăn xếp, cũng như bốn vật dụng đức tin khác mà người theo đạo Sikh đeo, có 

ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần và thời gian. Mặc dù có rất nhiều biểu tượng liên 

quan đến việc đội khăn xếp - chủ quyền, sự cống hiến, lòng tự trọng, lòng dũng 

cảm và lòng mộ đạo, nhưng!, lý do chính mà người theo đạo Sikh đội khăn xếp 

là để thể hiện - tình yêu, sự vâng lời và sự tôn trọng của họ đối với người sáng 

lập đạo. Khalsa Guru Gobind Singh. 

 

Những từ được tô sáng ở trên cần phải được thay thế bằng một cái gì đó khác. 

Có thể là 'lý do' 

 

"Khăn xếp là món quà mà Guru dành cho chúng ta. Đó là cách chúng ta tôn vinh 

mình là Singh và Kaurs, những người ngồi trên ngai vàng của sự cam kết đối với 

ý thức cao hơn của chính mình. Đối với cả nam giới và phụ nữ, bản sắc phóng 

chiếu này truyền tải sự hoàng gia, sự duyên dáng và sự độc đáo Đó là tín hiệu  

cho người khác biết rằng chúng ta đang sống trong hình ảnh của Vô cực và tận 

tâm phục vụ tất cả mọi người. Chiếc khăn xếp không đại diện cho bất cứ điều gì 

ngoại trừ sự cam kết hoàn toàn. người nổi bật giữa sáu tỷ người. Đó là một hành 

động nổi bật nhất."   
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Vai Trò Của Phụ Nữ 

 

Các nguyên tắc của đạo Sikh nêu rõ rằng phụ nữ có tâm hồn giống như nam 

giới và có quyền bình đẳng trong việc trau dồi tâm linh của mình. Họ có thể lãnh 

đạo các giáo đoàn tôn giáo, tham gia Con đường Akhand (đọc Kinh thánh liên 

tục), biểu diễn Kirtan (hội chúng hát thánh ca), làm Granthis (linh mục). Họ có 

thể tham gia vào tất cả các hoạt động tôn giáo, văn hóa, xã hội và thế tục. Đạo 

Sikh là tôn giáo lớn đầu tiên trên thế giới mang lại sự bình đẳng cho nam giới 

và phụ nữ. Guru Nanak, rao giảng về bình đẳng dựa trên giới tính, và các bậc 

thầy kế nhiệm ông đã khuyến khích phụ nữ tham gia đầy đủ vào mọi hoạt động 

thờ cúng và thực hành đạo Sikh. 

 

Guru Granth Sahib tuyên bố, 

 

“Phụ nữ và đàn ông, tất cả đều do Chúa tạo ra. Tất cả điều này là trò chơi 

của Chúa. Nanak nói, tất cả sự sáng tạo của bạn đều tốt đẹp và thiêng liêng” 

-SGGS p.304 

 

Lịch sử đạo Sikh đã ghi lại vai trò của phụ nữ trong việc thể hiện họ ngang bằng 

với nam giới trong việc phục vụ, tận tâm, hy sinh và dũng cảm. Nhiều tấm gương 

về phẩm giá đạo đức, sự phục vụ và sự hy sinh quên mình của phụ nữ được viết 

theo truyền thống của đạo Sikh. 

 

Theo đạo Sikh, đàn ông và phụ nữ là hai mặt của một đồng xu. Trong hệ thống 

tương quan và phụ thuộc lẫn nhau, nơi đàn ông sinh ra từ đàn bà và đàn bà 

được sinh ra từ hạt giống của đàn ông. Theo đạo Sikh, một người đàn ông không 

thể cảm thấy an toàn và trọn vẹn trong cuộc sống nếu không có phụ nữ, và thành 

công của đàn ông có liên quan đến tình yêu và sự ủng hộ của người phụ nữ chia 

sẻ cuộc đời với anh ta và ngược lại. Đạo sư Nanak đã nói: 

 

"[Đó] là một người phụ nữ duy trì cuộc đua" và chúng ta không nên "coi 

phụ nữ bị nguyền rủa và lên án, [khi] từ phụ nữ sinh ra các nhà lãnh đạo và 

vua." SGGS Trang 473. 

 

Sự cứu rỗi: Một điểm quan trọng cần nêu lên là liệu một tôn giáo có coi phụ nữ 

có khả năng đạt được sự cứu rỗi, nhận ra Chúa ở đây hay cõi tâm linh cao nhất 

hay không. Guru Granth Sahib tuyên bố, 
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“Chúa tràn ngập trong mọi chúng sinh, Chúa tràn ngập mọi hình thể nam 

và nữ” (Guru Granth Sahib, p.605). 

 

Từ tuyên bố trên của Guru Granth Sahib, ánh sáng của Chúa chiếu rọi bình đẳng 

cho cả hai giới. Do đó, cả nam và nữ đều có thể đạt được sự cứu rỗi như nhau 

bằng cách tuân theo lời dạy của Guru. Trong nhiều tôn giáo, phụ nữ được coi là 

trở ngại cho tâm linh của đàn ông, nhưng trong đạo Sikh thì không. Guru bác 

bỏ điều này. Trong 'Những suy nghĩ hiện tại về đạo Sikh', Alice Basarke nói, 

 

“Guru đầu tiên đặt phụ nữ ngang hàng với đàn ông…phụ nữ không phải là 

trở ngại đối với đàn ông mà là người đồng hành phục vụ Chúa và tìm kiếm 

sự cứu rỗi”. 

 

Hôn nhân: Guru Nanak đề nghị grhastha—cuộc sống của một chủ hộ. Thay vì 

sống độc thân và xuất gia, Vợ chồng là những người bạn đời bình đẳng và cả hai 

đều phải chung thủy. Trong những câu thơ thiêng liêng, hạnh phúc gia đình 

được thể hiện như một lý tưởng ấp ủ và hôn nhân là một ẩn dụ sống động để 

thể hiện tình yêu dành cho Thần thánh. Bhai Gurdas, nhà thơ của đạo Sikh thời 

kỳ đầu và là người giải thích có thẩm quyền về học thuyết của đạo Sikh, bày tỏ 

sự tôn kính cao độ đối với phụ nữ. Anh ta nói: 

 

“Người phụ nữ là người được cha mẹ yêu quý, được cha mẹ yêu quý. Trong 

nhà chồng, người ấy là trụ cột của gia đình, là bảo chứng cho vận may của 

gia đình... Chia sẻ trí tuệ tinh thần và giác ngộ và với những phẩm chất cao 

thượng phú bẩm, một người phụ nữ, nửa còn lại của đàn ông, hộ tống anh 

ta đến cửa giải thoát.” (Varan, V.16) 

 

Tình trạng bình đẳng: Để đảm bảo địa vị bình đẳng giữa nam và nữ, các Guru 

không phân biệt giới tính trong các vấn đề nhập môn, hướng dẫn hoặc tham gia 

vào các hoạt động sangat (tình bạn thánh) và pangat (ăn uống cùng nhau). Theo 

Sarup Das Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das không ủng hộ việc phụ nữ 

sử dụng mạng che mặt. Ông giao cho phụ nữ giám sát một số cộng đồng đệ tử 

và thuyết giảng chống lại phong tục sati. Lịch sử đạo Sikh ghi lại tên của một số  

phụ nữ, như Mata Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada 

Kaur và Maharani Jind Kaur, những người đóng vai trò quan trọng trong các sự 

kiện của thời đại họ 
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Giáo dục: Giáo dục được coi là rất quan trọng trong đạo Sikh. Đó là chìa khóa 

thành công của bất kỳ ai. Đó là một quá trình phát triển cá nhân và đó là lý do 

tại sao vị Guru thứ 3 đã thành lập nhiều trường phái. Guru Granth Sahib tuyên 

bố, 

“Tất cả kiến thức thiêng liêng và sự chiêm nghiệm đều có được nhờ Guru” 

(Guru Granth Sahib, p.831). 

 

Giáo dục cho tất cả mọi người là điều cần thiết và mọi người phải nỗ lực để trở 

thành người giỏi nhất có thể. Năm mươi hai nhà truyền giáo đạo Sikh được Guru 

thứ 3 cử đi là phụ nữ. Trong cuốn sách 'Vai trò và địa vị của phụ nữ theo đạo 

Sikh', Tiến sĩ Mohinder Kaur Gill viết, "Guru Amar Das tin chắc rằng không có 

lời dạy nào có thể bén rễ cho đến khi và trừ khi chúng được phụ nữ chấp 

nhận". 

 

Hạn chế về quần áo: Ngoài việc yêu cầu phụ nữ không đeo mạng che mặt, đạo 

Sikh còn đưa ra một tuyên bố đơn giản nhưng rất quan trọng về quy định về 

trang phục. Điều này áp dụng cho tất cả người Sikh bất kể giới tính. Guru Granth 

Sahib tuyên bố, 

 

“Tránh mặc những bộ quần áo khiến cơ thể khó chịu và tâm trí tràn ngập 

những ý nghĩ xấu xa.” SGGS, Trang 16 

 

Như vậy, người theo đạo Sikh sẽ nhận ra loại quần áo nào lấp đầy tâm trí với 

những ý nghĩ xấu xa và nên tránh chúng. Phụ nữ theo đạo Sikh phải tự vệ bằng 

Kirpan (kiếm) và những loại khác, điều này là duy nhất đối với phụ nữ vì đây là 

lần đầu tiên trong lịch sử phụ nữ phải tự vệ và họ không phải phụ thuộc vào nam 

giới để bảo vệ thể chất. 

 

SGGS Trích dẫn::”Trên trái đất và trên bầu trời, tôi không nhìn thấy giây 

phút nào. Giữa tất cả đàn ông và đàn bà, Ánh sáng của Ngài đang chiếu 

sáng. " Sggs Trang 223. Từ đàn bà, đàn ông được sinh ra; bên trong đàn bà, 

đàn ông được thụ thai; với đàn bà, anh ta đính hôn và kết hôn. Đàn bà trở 

thành bạn của anh ta; qua đàn bà, các thế hệ tương lai đến. Khi người phụ 

nữ của anh ta chết, anh ta tìm kiếm một người phụ nữ khác; đối với phụ nữ 

thì tại sao lại gọi cô ấy là xấu? Từ cô ấy, các vị vua được sinh ra. Không có  

đàn bà thì sẽ không có ai cả. 

 

Về của hồi môn: “Lạy Chúa, xin ban cho con tên Chúa làm quà cưới và của hồi 

môn cho con”. Shri Guru Ram Das ji, Trang 78, dòng 18 SGGS 

17 



 

Về việc thực hành Purdah: "Ở lại, ở lại, hỡi con dâu - đừng che mặt bằng mạng 

che mặt. Cuối cùng, điều này sẽ không mang lại cho con dù chỉ một nửa cái vỏ. 

Cái trước đây con thường che mặt cô ấy ;đừng theo bước chân cô ấy. Công đức 

duy nhất của việc che mặt là trong vài ngày, người ta sẽ nói: "Thật là một cô dâu 

cao quý đã đến". ca ngợi Chúa -P. 484, SGGS 

 

Phụ nữ và thực sự là tất cả các linh hồn được khuyến khích mạnh mẽ để 

sống một đời sống tâm linh: "Hãy đến, những người chị em thân yêu và 

những người bạn tâm linh của tôi; hãy ôm tôi thật chặt trong vòng tay của 

các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau kể những câu chuyện về Chúa Chồng Toàn 

năng của chúng ta."-Guru Nanak , trang 17, SGGS. 

 

“Này bạn, tất cả những sự mặc khác làm mất hạnh phúc, sự hao mòn đến 

tứ chi là sự dày vò, và những ý nghĩ xấu tràn ngập tâm trí”-SGGS Trang 16 
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Chìa khóa khiêm tốn Tinh hoa trong hành trình của bạn 

 

Khiêm tốn là một khía cạnh quan trọng của đạo Sikh. Theo đó, người theo đạo 

Sikh phải cúi đầu khiêm nhường trước Chúa. Khiêm tốn hay Nimrata, trong tiếng 

Punjabi là những từ có liên quan chặt chẽ với nhau. Nimrata là một đức tính 

được phát huy mạnh mẽ ở Gurbani. Bản dịch của từ tiếng Punjabi này là "Khiêm 

tốn", "Nhân từ" hoặc "Khiêm tốn". Một người mà tâm trí không bị phân tâm 

bởi ý nghĩ rằng mình tốt hơn hoặc quan trọng hơn ai đó. 

 

Khu vực có vấn đề - không có câu nào đúng ở trên 

 

Đây là một phẩm chất quan trọng mà tất cả con người cần nuôi dưỡng và là một 

phần thiết yếu trong tư duy của người theo đạo Sikh và phẩm chất này phải luôn 

đồng hành cùng người theo đạo Sikh. Bốn phẩm chất khác trong kho vũ khí của 

người Sikh là: Sự thật (Thứ bảy), Sự hài lòng (Santokh), Lòng trắc ẩn (Daya) và 

Tình yêu (Pyaar). 

 

Năm phẩm chất này rất cần thiết đối với một người theo đạo Sikh và nhiệm vụ 

của họ là thiền định và đọc thuộc lòng Gurbani để khắc sâu những đức tính này 

và biến chúng thành một phần tính cách của họ. 

 

Những gì Gurbani nói với chúng ta: 

 

"Kết quả của sự khiêm nhường là sự bình an và niềm vui trực quan. Với sự khiêm 

nhường, họ tiếp tục thiền định về Chúa, Kho báu xuất sắc. Bản thể ý thức về Chúa 

tràn ngập sự khiêm nhường. Một người có trái tim nhân hậu được ban phước 

với sự khiêm nhường luôn luôn. Đạo Sikh coi Sự khiêm tốn như một lời cầu xin 

bát trước thần," 

 

Guru Nanak, Guru đầu tiên của đạo Sikh: 

 

“Lắng nghe và tin tưởng với tình yêu thương và sự khiêm nhường trong tâm trí 

bạn sẽ gột rửa mình bằng Danh, tại thánh địa thiêng liêng sâu thẳm bên trong.”- 

SGGS Trang 4. 

 

"Hãy hài lòng với những chiếc khuyên tai của bạn, khiêm tốn với chiếc bát ăn xin 

của bạn và thiền định với tro bạn áp dụng cho cơ thể của bạn." -SGGS Trang 6. 
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Hành trình hướng tới tâm linh 

 

Guru Granth Sahib là một Guru sống vĩnh cửu, một sáng tác đầy chất thơ của 

các Guru theo đạo Sikh, các vị thánh theo đạo Hindu và đạo Hồi. Việc biên soạn 

là một món quà từ Thiên Chúa thông qua họ cho toàn thể nhân loại. Tầm nhìn 

của Guru Granth Sahib là về một xã hội dựa trên công lý thiêng liêng mà không 

bị áp bức dưới bất kỳ hình thức nào. Mặc dù Granth thừa nhận và tôn trọng kinh 

thánh của Ấn Độ giáo và Hồi giáo, nhưng điều đó không ngụ ý sự hòa giải về 

mặt đạo đức với một trong hai tôn giáo này. Ở Guru Granth Sahib, phụ nữ rất 

được tôn trọng với vai trò bình đẳng như nam giới. Phụ nữ có tâm hồn giống 

như nam giới và do đó có quyền bình đẳng trong việc trau dồi tâm linh với cơ 

hội đạt được giải thoát như nhau. Phụ nữ có thể tham gia vào tất cả các hoạt 

động tôn giáo, văn hóa, xã hội và thế tục, bao gồm cả việc lãnh đạo các giáo 

đoàn tôn giáo. 

 

Đạo Sikh ủng hộ sự bình đẳng, công bằng xã hội, phục vụ nhân loại và khoan 

dung đối với các tôn giáo khác. Thông điệp thiết yếu của đạo Sikh là sự sùng 

kính tinh thần và sự tôn kính Chúa mọi lúc, đồng thời thực hành những lý tưởng 

về lòng nhân ái, trung thực, khiêm tốn và rộng lượng trong cuộc sống hàng 

ngày. Ba nguyên lý cốt lõi của đạo Sikh là thiền định và tưởng nhớ Chúa, Làm 

việc vì cuộc sống lương thiện và chia sẻ với người khác. 

 

Xin chúc mừng bạn đã nỗ lực thực hiện Hành trình Tâm linh cho tâm hồn này. 

Bản dịch không bao giờ có thể gần với bản gốc, đặc biệt khi toàn bộ Guru Granth 

Sahib được thể hiện bằng thơ và việc sử dụng phép ẩn dụ khiến công việc trở 

nên cực kỳ khó khăn. Trong thông điệp Thần thánh, các câu chuyện thần thoại 

của đạo Hindu và đạo Hồi thường được sử dụng Pralahad, Harnakash, laxmi, 

Brahma, v.v. Xin đừng đọc chúng theo nghĩa đen mà hãy hiểu thông điệp cơ bản 

của chúng. Trọng tâm là thực tế rằng Thiên Chúa là một và kết hợp với Ngài là 

mục tiêu của cuộc sống con người. 

 

Công việc này đã được thực hiện trong nhiều năm bởi một số tình nguyện viên 

nhằm mang đến cho bạn thông điệp thiêng liêng bằng ngôn ngữ của bạn. Nếu 

bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email tới walnut@gmail.com và 

chúng tôi rất vui được tham gia cùng bạn trong cuộc hành trình này. 
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